ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: PSY321

2. Tên học phần: Sức khỏe tâm thần 

3. Số tín chỉ: 02 ( 1 - 1 )

4. Chuyên ngành đào tạo:, BSĐK hệ chính quy, BSĐK hệ tập trung 4 năm, BSYHDP
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: TS Đàm Thị Bảo Hoa         

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

- TS Đàm Thị Bảo Hoa         Bộ môn Tâm thần

- Ths Trịnh Quỳnh Giang     Bộ môn Tâm thần

- Bs Nguyễn Đắc Vinh         Bộ môn Tâm thần

- Bs CKII Nguyễn Phước Bình        Mời giảng LS

- Bs CKI Nguyễn Phương Loan       Mời giảng LS

- Bs CKI Nguyễn Thị Định              Mời giảng LS

- Bs CKI Phạm Thanh Hải               Mời giảng LS
8. Mục tiêu học phần: sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức

Áp dụng được các kiến thức trong học phần sức khỏe tâm thần vào việc phát hiện triệu chứng, chẩn đoán và xử trí ban đầu một số rối loạn tâm thần thường gặp trong thực hành đa khoa.
* Về kỹ năng

- Phát hiện được các triệu chứng rối loạn tâm thần thường gặp

- Định hướng được chẩn đoán và xử trí được một số rối loạn tâm thần thường gặp trong thực hành đa khoa.

- Tư vấn được trong quản lý, dự phòng một số rối loạn tâm thần thường gặp trong thực hành đa khoa.

* Về thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trong công tác chăm sóc sức khỏe chung.

9. Mô tả học phần:

Học viên được cung cấp kiến thức cơ bản về triệu chứng học tâm thần, các bệnh tâm thần thường gặp, cấp cứu trong tâm thần . 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ

Lý thuyết: 1( 4,2)/3 tuần
4 tiết lý thuyết/ tuần x 3 tuần = 12 tiết
2 tiết thảo luận/ tuần x 3 tuần = 6 tiết
10 tiết tự học

Tổng tiết thực giảng = (4x3) + (2x3)/2 = 15 tiết
Thực hành 1 ( 15 tiết quy đổi )/3 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Điều kiện: sinh viên đã học qua học phần tâm lý học, nội khoa và thần kinh.

- Yêu cầu: 

+ Khám, chẩn đoán: 2 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 2 bệnh nhân rối loạn cảm xúc, 2 bệnh nhân cai rượu, 1 bệnh nhân rối loạn phân ly,1 bệnh nhân rối loạn tâm thần thực tổn

+ Kiến tập xử trí kích động: 2 lần 
+ Kiến tập xử trí tự sát: 1 lần
+ Kiến tập xử trí trạng thái cai rượu: 2 lần          

+  Hoàn thành ít nhất 2 bệnh án tâm thần

+ Hoàn thành 1 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài thi lâm sàng và 1 bài thi lý thuyết kết thúc học phần.

12. Nội dung học phần: 

1. Lý thuyết (15 tiết)

Bài 1. Đại cương tâm thần học (Tự học)
Mục tiêu:

1.  Trình bày được các khái niệm về bản chất hoạt động tâm thần, bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần

2. Nhận thức được mối liên quan giữa tâm thần học và các môn khoa học khác

Nội dung
1. Sơ lược lịch sử

2. Nội dung và đối tượng nghiên cứu của tâm thần học

3. Dịch tễ học

4. Nguyên nhân của các bệnh tâm thần

5. Liên quan với các môn khoa học khác

6. Phân loại bệnh tâm thần

Bài 2. Triệu chứng học tâm thần (3 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phân tích được một số triệu chứng và hội chứng rối loạn tâm thần cơ bản thường gặp.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện được các biểu hiện rối loạn tâm thần cơ bản thường gặp.

Nội dung:

1. Rối loạn cảm giác – tri giác

2. Rối loạn tư duy

3. Rối loạn cảm xúc

4. Rối loạn hành vi tác phong

5. Đặc điểm riêng cơ bản của triệu chứng và hội chứng học tâm thần

6. Rối loạn ý thức (Tự đọc)

7. Rối loạn trí nhớ (Tự đọc)

8.  Rối loạn trí tuệ (Tự đọc)

Bài 3. Bệnh tâm thần phân liệt (2 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng của bệnh tâm thần phân liệt

2. Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần phân liệt

3. Áp dụng được các nguyên tắc quản lý và dự phòng bệnh tâm thần phân liệt

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị và quản lý dự phòng bệnh tâm thần phân liệt.

Nội dung:

1. Đại cương (tự đọc)

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Quản lý và dự phòng

Bài 4. Rối loạn trầm cảm (1,5 tiết )

Mục tiêu: 

1. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng của trầm cảm

2. Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị trầm cảm

3. Áp dụng được các nguyên tắc quản lý và dự phòng trầm cảm

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị và quản lý dự phòng trầm cảm.

Nội dung:

1. Đại cương (tự đọc)

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Quản lý và dự phòng

Bài 5. Các rối loạn liên quan đến stress (1,5 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phân tích được các nhân tố gây bệnh của stress

2. Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị một số rối loạn liên quan đến stress thường gặp.

3. Áp dụng được các nguyên tắc quản lý và dự phòng các rối loạn liên quan đến stress.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị và quản lý dự phòng các rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

Nội dung:

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Quản lý và dự phòng

Bài 6: Các rối loạn tâm thần thực tổn (1,5 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phân tích được các biểu hiện lâm sàng thường gặp của các rối loạn tâm thần thực tổn cấp

2. Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thực tổn.

3. Phân tích được các biểu hiện lâm sàng và nguyên tắc quản lý sa sút trí tuệ.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, điều trị sớm, tích cực các rối loạn tâm thần thực tổn cấp.

Nội dung:

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Quản lý và dự phòng (tự đọc)

6. Sa sút trí tuệ (tự đọc)

Bài 7: Nghiện chất (1,5 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phân tích được các biểu hiện lâm sàng thường gặp của nghiện chất

2. Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị trạng thái cai nghiện chất.

3. Áp dụng được các nguyên tắc quản lý và dự phòng nghiện chất

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị và quản lý dự phòng nghiện chất.

Nội dung:

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng nghiện chất

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Quản lý và dự phòng (tự đọc)

6. Nghiện rượu (tự đọc)

Bài 8. Cấp cứu tâm thần (1 tiết)

Mục tiêu: 

1.  Áp dụng được các nguyên tắc chẩn đoán và xử trí cấp cứu (kích động, tự sát).

2. Áp dụng được các nguyên tắc quản lý và dự phòng kích động, tự sát.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và xử trí cấp cứu ban đầu các trạng thái kích động, tự sát.

Nội dung:

1. Kích động

2. Tự sát

2. Chủ đề và nội dung thảo luận của bài học

Các chủ đề thảo luận:

1. Lâm sàng và chẩn đoán rối loạn phân ly

2. Xử trí trạng thái cai rượu

3. Phát hiện nguy cơ kích động, tự sát 

3. Thực hành (15 tiết )

Bài 1. Thực hành khám bệnh nhân tâm thần (03 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng rối loạn tâm thần thường gặp

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc khám, phát hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh sử 

2. Kĩ năng khám trạng thái tâm thần hiện tại

3. Cách thực hiện một số test tâm lý thông dụng hỗ trợ trong khám tâm thần (test trầm cảm Beck, test lo âu Zung, thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu MMSE)

3. Kĩ năng phân tích các triệu chứng, hội chứng và nhận định kết quả khám. 

Bài 2. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng bệnh tâm thần phân liệt (02 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng và định hướng chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng bệnh tâm thần phân liệt

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, xử trí ban đầu và dự phòng bệnh tâm thần phân liệt.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng và định hướng chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt 

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng bệnh tâm thần phân liệt. 

Bài 3. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng trầm cảm (02 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng và định hướng chẩn đoán trầm cảm.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng trầm cảm

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, xử trí ban đầu và dự phòng trầm cảm.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng và định hướng chẩn đoán trầm cảm 

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng trầm cảm
Bài 4. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng rối loạn tâm thần liên quan đến stress (02 tiết) .

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng và định hướng chẩn đoán một bệnh nhân rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, xử trí ban đầu và dự phòng rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng và định hướng chẩn đoán rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng rối loạn tâm thần liên quan đến stress.

Bài 5. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng một bệnh nhân rối loạn tâm thần thực tổn (02 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng và định hướng chẩn đoán một bệnh nhân rối loạn tâm thần thực tổn.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng rối loạn tâm thần thực tổn.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, xử trí ban đầu và dự phòng rối loạn tâm thần thực tổn.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng và định hướng chẩn đoán rối loạn tâm thần thực tổn.

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng rối loạn tâm thần thực tổn.
Bài 6. Phát hiện, xử trí ban đầu trạng thái cai nghiện rượu và tư vấn dự phòng bệnh nhân nghiện rượu (02 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các triệu chứng và định hướng chẩn đoán một bệnh nhân trong trạng thái cai nghiện rượu.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu trạng thái cai nghiện rượu và tư vấn dự phòng nghiện rượu.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện, xử trí ban đầu trạng thái cai nghiện rượu và dự phòng nghiện rượu.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng và định hướng chẩn đoán trạng thái cai nghiện rượu.

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu trạng thái cai nghiện rượu và tư vấn dự phòng nghiện rượu.
Bài 7. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng bệnh nhân kích động (01 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các biểu hiện và định hướng chẩn đoán một trạng thái kích động.

2. Thực hiện được các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng kích động

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, xử trí ban đầu và dự phòng kích động.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các triệu chứng kích động 

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng kích động
Bài 8. Phát hiện, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng bệnh nhân tự sát (01 tiết)

Mục tiêu: 

1. Phát hiện được các biểu hiện và định hướng chẩn đoán một trường hợp có ý tưởng, hành vi tự sát.

2. Thực hiện được các biện pháp theo dõi, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng tự sát

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, theo dõi, xử trí ban đầu và dự phòng tự sát.

Nội dung:

1. Kĩ năng hỏi bệnh, khám phát hiện các ý tưởng và hành vi tự sát.  

2. Kĩ năng thực hiện các biện pháp theo dõi, xử trí ban đầu, tư vấn dự phòng tự sát
13. Phương pháp giảng

* Lý thuyết

- Thuyết trình

- Nghiên cứu ca bệnh

- Thảo luận nhóm

* Lâm sàng

- Nghiên cứu ca bệnh

- Thảo luận nhóm

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
14.1. Lý thuyết:

- Ca bệnh mẫu

- Máy chiếu, bảng, phấn

14.2. Thực hành:

- Bệnh nhân

- Ca bệnh mẫu

- Phấn, bảng, giấy, bút 

15. Đánh giá:

Kiểm tra thường xuyên: 1 bài 

Thi giữa kỳ:                    1 bài 

Thi kết thúc học phần     

Sử dụng các phương pháp đánh giá:

- Lượng giá thường xuyên bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan

- Thi giữa kì thực hiện bằng lượng giá thực hành

- Thi kết thúc học phần bằng phương pháp tự luận nhấn mạnh các năng lực phân tích, áp dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống ca bệnh.

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

* Tài liệu học tập:

1. Giáo  trình Tâm thần học – Bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược Thái Nguyên

2.Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần và hành vi (ICD-10)

* Tài liệu tham khảo
3. Tâm thần học – Trường Đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh

4. Tâm thần học và tâm lý học y học – Học viện Quân y
17. Lịch học

Lý thuyết
* Đối tượng:  BSĐK hệ chính quy, BSĐK hệ tập trung 4 năm, BSYHDP

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Triệu chứng học 
- Cấp cứu tâm thần
	3
1
	TS Hoa

	Giáo  trình Tâm thần học ĐHYDTN


	Giảng
lý thuyết

	
	- Tâm thần phân liệt
- Trầm cảm 
- Nghiện chất
	1
1.5

1.5
	Ths Giang


	
	Giảng

 lý thuyết

	
	- Tâm thần phân liệt (tiếp)

- Rối loạn tâm thần thực tổn
- Rối loạn liên quan đến stress
	1
1.5

1.5
	Ths Giang

Ts Hoa
Ts Hoa
	
	Giảng 
lý thuyết

	2
	- Lâm sàng và chẩn đoán rối loạn phân ly
- Phát hiện nguy cơ kích động, tự sát
	2
1
	Ts Hoa
	Giáo  trình Tâm thần học ĐHYDTN


	Thảo luận

	
	- Xử trí trạng thái cai rượu
	3
	Ths Giang
	
	Thảo luận




Thực hành

* Đối tượng: BSĐK hệ chính quy, BSYHDP

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Khám bệnh nhân tâm thần
	2
	TS Hoa
	Tài liệu học tập lâm sàng tâm thần
	Thực hành

	
	Khám bệnh nhân tâm thần (tiếp)

Giảng lâm sàng bệnh nhân kích động
	1

1


	ThS Giang
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân tâm thần phân liệt
	2
	BS Vinh
	
	Thực hành

	2
	Giảng lâm sàng bệnh nhân rối loạn tâm thần thực tổn
	2
	TS Hoa
	Tài liệu học tập lâm sàng tâm thần
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress
	2
	ThS Giang
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân trầm cảm
	2


	Bs Vinh
	
	Thực hành

	3
	Giảng lâm sàng bệnh nhân nghiện rượu
	2
	TS Hoa
	Tài liệu học tập lâm sàng tâm thần
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân tự sát
	1
	Ths Giang
	
	Thực hành


* Đối tượng: BSĐK hệ tập trung 4 năm
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Khám bệnh nhân tâm thần
	2
	TS Hoa
	Tài liệu học tập lâm sàng tâm thần
	Thực hành

	
	Khám bệnh nhân tâm thần (tiếp)

Giảng lâm sàng bệnh nhân kích động
	1

1


	ThS Giang
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân tâm thần phân liệt
	2
	Ts Hoa
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân trầm cảm
	2
	Bs Vinh
	
	Thực hành

	2
	Giảng lâm sàng bệnh nhân rối loạn tâm thần thực tổn
	2
	TS Hoa
	Tài liệu học tập lâm sàng tâm thần
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress
	2
	ThS Giang
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân nghiện rượu
	2


	Bs Vinh
	
	Thực hành

	
	Giảng lâm sàng bệnh nhân tự sát
	1
	Ths Giang
	
	Thực hành
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